Tổ BM:ĐTCN
[bookmark: _GoBack]2.3.1. Tổ chức thực hiện quy định về chuyên môn nghiệp vụ….
* Kế hoạch biên soạn tập bài giảng (người tham gia, số lượng, chất lượng…)
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV
	HỌC PHẦN
	HỆ ĐÀO TẠO
	BIÊN SOẠN TẬP  BÀI GIẢNG

	
	
	
	CĐ
	CĐN
	TCCN
	2015
	2016
	2017
	2018

	 1
	 NGUYỄN MINH ĐỨC (A)
	 Thực tập Điện tử công nghiệp
	 X
	 
	 
	 
	 X
	 
	 

	
	
	Thực tập Điện tử công nghiệp
	
	X
	
	
	X
	
	

	 
	 
	 Thực tập Đo lường cảm biến
	 X
	 
	 
	 X
	 
	 
	 

	
	
	Thực tập Đo lường cảm biến
	
	X
	
	X
	
	
	

	
	
	TT Kyõ thuaät Ñieän töû 1

	
	
	X
	X
	
	
	

	
	
	TT Kyõ thuaät Ñieän töû 2

	
	
	X
	
	X
	
	

	
	
	Thực tập Điện tử công suất
	
	
	X
	
	X
	
	

	 2
	 TẠ MINH CƯỜNG
	 Điện tử công nghiệp
	 X
	 
	 
	 X
	 
	 
	 

	 
	 
	 Chuyên đề bảo dưỡng phần điện máy phay CNC
	 X
	 
	 
	 
	 X
	 
	 

	
	
	Chuyên đề bảo dưỡng phần điện máy phay CNC
	
	X
	
	
	X
	
	

	 
	 
	 Chuyên đề bảo dưỡng phần điện máy tiện CNC
	 X
	 
	 
	 
	 X
	 
	 

	
	
	Chuyên đề bảo dưỡng phần điện máy tiện CNC
	
	X
	
	
	X
	
	

	
	
	Điện tử công nghiệp
	
	X
	
	X
	
	
	

	 3
	 TRẦN CÔNG TIẾN
	 Kỹ thuật số
	 X
	 
	 
	 X
	 
	 
	 

	
	
	Kỹ thuật số
	
	X
	
	X
	
	
	

	 
	 
	 Thực tập Kỹ thuật số
	 
	 
	 
	 
	 X
	 
	 

	
	
	 Thực tập Kỹ thuật số
	
	
	
	
	X
	
	

	
	
	Ñieàu khieån logic
	
	
	
	
	X
	
	

	
	
	Thực tập mạch tương tự
	
	
	
	
	X
	
	

	
	
	Mạch tương tự
	
	
	
	
	X
	
	

	 4
	 NGUYỄN MINH ĐỨC (B)
	 Điện tử công suất
	 X
	 
	 
	 X
	 
	 
	 

	
	
	Điện tử công suất
	
	
	X
	X
	
	
	

	
	
	Điện tử công suất
	
	X
	
	X
	
	
	

	 
	 
	 Đo lường cảm biến
	 X
	 
	 
	 
	 X
	 
	 

	
	
	Đo lường cảm biến
	
	
	
	
	X
	
	

	 5
	 NGUYỄN HỒNG ĐỨC
	 Thực tập Điện tử cơ bản
	 X
	 
	 
	 X
	 
	 
	 

	 
	 
	 Thực tập Điện tử cơ bản
	 
	 X
	 
	 X
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



* Kế hoạch xây dựng đề cương bài giảng…
	TT
	HỌ VÀ TÊN GV
	HỌC PHẦN
	HỆ ĐÀO TẠO
	BIÊN SOẠN ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

	
	
	
	CĐ
	CĐN
	TCCN
	2015
	2016
	2017
	2018

	 
	NGUYỄN MINH ĐỨC (A)
	  Thực tập Điện tử công suất
	 x
	 
	 
	 x
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 TRẦN CÔNG TIẾN
	 Mạch tương tự
	 x
	 
	 
	 x
	 
	 
	 

	 
	 
	 Thực tập Mạch tương tự
	 x
	 
	 
	 x
	 
	 
	 

	
	
	Thực tập Sửa chữa cài đặt máy tính
	x
	
	
	x
	
	
	

	
	
	Giao tiếp điều khiển thiết bị ngoại vi 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thực tập Sửa chữa bảo trì thiết bị ngoại vi
	x
	
	
	x
	
	
	

	
	
	Kỹ thuật phần cứng máy tính
	x
	
	
	x
	
	
	

	 
	 TẠ MINH CƯỜNG
	Đồ án chuyên ngành
	 x
	 
	 
	 x
	 
	 
	 

	 
	 
	Thực tập nhà máy 
	 x
	 
	 
	 x
	 
	 
	 

	 
	 NGUYỄN MINH ĐỨC (B)
	 Ngôn ngữ lập trình C
	 x
	 
	 
	 x
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



